          SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM            THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 -2011
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH                            MÔN NGỮ VĂN
                                                                  (Thời gian làm bài: 150 phút)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên lí “Tảng băng trôi” trong sáng tác của Hê-minh-uê?
Câu 2: (3 điểm)
Hãy viết một bài văn nghị luận ngắn (không quá 400 từ) trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau: “Trong mắt người khác  bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân, bạn không được phép trở nên mềm yếu, vì đấy là sự thất bại thảm hại nhất”.
II. PHẦN RIÊNG: (5 điểm)

Học sinh chỉ được chọn một trong hai câu để làm bài (câu 3a hoặc câu 3b)

Câu 3a: Theo chương trình Chuẩn (5 điểm)

Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.

Câu 3b : Theo  chương trình Nâng cao (5 điểm)
Phân tích để làm rõ khuynh hướng sử thi trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành.

................................Hết................................

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý sau :

- Dựa vào hiện tượng vật lí, khi một tảng băng trôi trên đại dương, chỉ có một phần nổi lên bề mặt, bảy phần chìm khuất, Hê-minh-uê nêu lên nguyên lí « tảng băng trôi ».
- Nguyên lí « Tảng băng trôi » theo Hê-minh-uê được thực hiện khi nhà văn hiểu biết cặn kẽ mọi vấn đề mình muốn tái hiện, rồi loại bỏ hết các chi tiết không cần thiết, chỉ giữ lại phần cốt lõi và sắp xếp sao đó để khi tiếp xúc với nó, độc giả vẫn có thể hiểu được những gì tác giả đã bỏ đi, không có trong văn bản.

- Nhiệm vụ của người đọc, khi tiếp xúc với tác phẩm của Hê-minh-uê là phải vận dụng kinh nghiệm, hiểu biết của mình để tái hiện những « khoảng trống » tác giả cố tình bỏ qua, để hiểu những gì tác giả chưa nói hết. Ý nghĩa của truyện vì thế sẽ được mở rộng rất nhiều.

Câu 2 : (3 điểm)

a. Yêu cầu về kĩ năng :

Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, bài làm có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức :

Thí sinh có thể đưa ra những ý kiến và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần  hợp lý, chặt chẽ, có sức thuyết phục. Cần nêu được các ý sau :

- Thất bại là điều khó tránh khỏi vì trong cuộc sống có rất nhiều trở ngại khách quan và chủ quan.

- Điều quan trọng là phải biết chấp nhận thất bại để rồi rút ra kinh nghiệm và phải rèn luyện ý chí, nghị lực để vươn lên sau mỗi lần thất bại.

- Sự thất bại trước chính bản thân là điều thảm hại nhất vì nó thể hiện sự mềm yếu, thiếu ý chí. Không chiến thắng được bản thân thì con người không thể thành công trong bất kì công việc nào. Bởi lẽ « Chiến thắng bản thân là chiến thắng vinh quang nhất ».
c. Biểu điểm : 

- Điểm 3 : Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đat.

- Điểm 2 : Đáp ứng được một nửa các yêu cầu, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về chính tả, diễn đạt.
- Điểm 1 : Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu.

- Điểm 0 : Bỏ giấy trắng hoặc hoàn toàn lạc đề.

II. PHẦN RIÊNG (5 điểm)

Câu 3a : Theo chương trình chuẩn

a. Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài nghị luận văn học: phân tích một phương diện nghệ thuật (tình huống truyện) của tác phẩm truyện. Bài viết có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.

b. Yêu cầu về kiến thức : Trên cơ sở hiểu biết về tác giả Nguyễn Minh Châu và tác phẩm « Chiếc thuyền ngoài xa », thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau về tình huống truyện của tác phẩm nhưng cần đảm bảo các ý sau :
- Tình huống truyện : Phùng chụp một tấm ảnh, cảnh chiếc thuyền ngoài xa đẹp như tranh vẽ. Khi chiếc thuyền vào bờ, Phùng chứng kiến một cảnh tượng phi thẩm mĩ, phi nhân tính : người chồng làng chài đánh vợ một cách tàn bạo, đứa con vì đã ngăn cản bố. Tình huống đó lặp lại một lần nữa.

-> Phùng không ngờ rằng đằng sau cảnh đẹp là những nghịch lí của đời thường. Người chồng trở thành kẻ vũ phu, người vợ vì thương con nên nhẫn nhục, chịu đựng, đứa con trai vì thương mẹ, bênh vực mẹ thành ra căm ghét cha. Chánh án Đẩu khuyên người đàn bà bỏ chồng là xong mà không biết người mẹ cần một chỗ dựa để nuôi con.
- Tình huống trên cho thấy cái nhìn và cảm nhận của nghệ sĩ Phùng, chánh án Đẩu là sự khám phá, phát hiện mới mẻ, sâu sắc về đời sống và con người (tình huống nhận thức)

- Qua tình huống trên, tác giả nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít giữa nghệ thuật và cuộc đời, đồng thời khẳng định cái nhìn đa diện, đa chiều về đời sống.
- Lời kể khách quan, chân thực, giàu sức thuyết phục ; ngôn ngữ, giọng điệu phù hợp với nhân vật, cùng với tình huống truyện góp phần vào sự thành công của tác phẩm.

c. Biểu điểm :

- Điểm 5 : Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt, chính tả.

- Điểm 3 : Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 1 :  Phân tích quá sơ sài, diễn đạt yếu.

- Điểm 0 : Bỏ giấy trắng hoặc hoàn toàn lạc đề.

Câu 3b: Theo chương trình Nâng cao

a. Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc – hiểu để  phân tích một phương diện cụ thể của tác phẩm tự sự (khuynh hướng sử thi). Bài viết có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.

b. Yêu cầu về kiến thức : Trên cơ sở hiểu biết về tác giả Nguyễn Trung Thành và tác phẩm « Rừng xà nu », thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau về khuynh hướng sử thi của tác phẩm nhưng cần đảm bảo các ý sau :

- Đề tài của truyện viết về số phận và con đường giải phóng của dân làng Xô Man ở Tây Nguyên cũng chính là tiêu biểu cho số phận và con đường chiến đấu để giải phóng của nhân dân miền Nam, của cả dân tộc.
- Chủ đề của tác phẩm được bộc lộ qua lời cụ Mết :  « Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo ». Đó là chân lí về con đường giải phóng của quần chúng nhân dân ta trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Hệ thống nhân vật trong truyện được lựa chọn để đại diện cho các thế hệ nối tiếp nhau trong cuộc chiến đấu của nhân dân : cụ Mết, Tnú, Dít, Heng …

- Hình tượng cây xà nu vừa hiện thực vừa mang đậm ý nghĩa biểu tượng góp phần tạo nên chất sử thi, lãng mạn.

- Nghệ thuật kể chuyện cũng mang đậm chất sử thi và rất thích hợp với nội dung câu chuyện.

c. Biểu điểm :

- Điểm 5 : Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt, chính tả.

- Điểm 3 : Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 1 :  Phân tích quá sơ sài, diễn đạt yếu.

- Điểm 0 : Bỏ giấy trắng hoặc hoàn toàn lạc đề.
.................................................................................
